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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ LỚP 11 – ĐỀ 05 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: [VNA] Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật 

C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Chọn phát biểu đúng. 

 A. Vật B và vật D nhiễm điện dương, vật C nhiễm điện âm. 

 B. Vật B và vật D nhiễm điện âm, vật C nhiễm điện dương. 

 C. Vật B và vật C nhiễm điện âm, vật D nhiễm điện dương. 

 D. Vật C và vật D nhiễm điện dương, vật B nhiễm điện âm. 

Câu 2: [VNA] Đồ thị biểu diễn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm theo bình phương 

khoảng cách giữa chúng có dạng là một đường 

 A. thẳng. B. parabol. C. hypebol. D. tròn. 

Câu 3: [VNA] Mặt trong của màng tế bào trong cơ thể sống mang điện tích âm, mặt ngoài mang 

điện tích dương. Hiệu điện thế giữa hai mặt này là 0,07 V. Màng tế bào dày 8 nm. Cường độ điện 

trường bên trong màng tế bào có giá trị là 

 A. 65,75.10  V/m. B. 66,75.10  V/m. C. 67,75.10  V/m. D. 68,75.10  V/m. 

Câu 4: [VNA] Quan hệ về hướng giữa vec tơ cường độ điện trường E  tại một điểm và lực điện 

trường F  tác dụng lên điện tích thử đặt tại điểm đó là 

 A. E  và F  cùng phương, cùng chiều nếu điện tích thử dương. 

 B. E  và F  luôn cùng phương, cùng chiều với mọi điện tích thử. 

 C. E  và F  luôn cùng phương, ngược chiều với mọi điện tích thử. 

 D. E  và F  cùng phương, ngược chiều nếu điện tích thử dương. 

Câu 5: [VNA] Tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh 10 cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 

10 nC. Cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh BC của tam giác là 

 A. 12000 V/m. B. 9700 V/m. C. 6800 V/m. D. 2100 V/m. 

Câu 6: [VNA] Một tụ điện có điện dung C được tích điện ở hiệu điện thế U. Điện tích của tụ điện 

được xác định bằng công thức là 

 A. Q = CU. B. Q = CU2. C. Q = C2U D. Q = C2U2. 

Câu 7: [VNA] Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà 

tụ có thể chịu được là 300000 V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Điện tích lớn nhất có thể 

tích cho tụ là 

 A. 3,0 μC. B. 2,5 μC. C. 2,0 μC. D. 4,0 μC. 

Câu 8: [VNA] Điện trở suất của dây dẫn kim loại 

 A. càng lớn thì dẫn điện càng tốt. B. giảm khi nhiệt độ dây dẫn tăng. 

 C. tăng khi nhiệt độ dây dẫn tăng. D. không phụ thuộc vào nhiệt độ. 

Câu 9: [VNA] Hai điện cực trong pin điện hóa gồm 

 A. hai vật dẫn điện khác bản chất. B. hai vật cách điện cùng bản chất. 

 C. hai vật dẫn điện cùng bản chất. D. một vật dẫn điện, một vật cách điện. 
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Câu 10: [VNA] Suất điện động của một acquy là 3 V, lực lạ đã thực hiện một công để chuyển dời 

một lượng điện tích dương ngược chiều điện trường là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là 

 A. 31,8.10−  C. B. 21,8.10−  C. C. 30,5.10−  C. D. 32,0.10−  C. 

Câu 11: [VNA] Một nguồn điện có suất điện động E  và điện trở trong r  mắc với mạch ngoài để tạo 

thành mạch kín. Biết hiệu điện thế của mạch ngoài là U . Hiệu suất của nguồn điện được xác định 

bằng công thức 
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Câu 12: [VNA] Đặt hiệu điện thế không đổi vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện 

trong mạch là I . Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong khoảng thời gian t  là 

 A. 2A U It=  B. 2A UIt=  C. A UIt=  D. 2A UI t=  

Câu 13: [VNA] Một ampe kế có điện trở 0,49 Ω  có thể đo được dòng điện lớn nhất là 5 A. Mắc thêm 

điện trở 0,245 Ω  song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn 

nhất có giá trị bằng 

 A. 15  A. B. 10  A. C. 12  A. D. 16  A. 

Câu 14: [VNA] Một bộ nguồn có n  dãy song song, mỗi dãy có m  nguồn giống hệt nhau mắc nối 

tiếp. Biết suất điện động của mỗi nguồn là E . Suất điện động của bộ nguồn là 

 A. 
b
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E E
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Câu 15: [VNA] Một máy bơm điện hoạt động với hiệu điện thế U = 360 V và dòng điện I = 25 A, 

bơm nước lên độ cao h = 4 m qua ống có tiết diện S = 0,01 m2, mỗi giây bơm được 80 lít nước. Giả 

sử ma sát làm tiêu hao 16 % công suất của động cơ và phần công suất hao phí còn lại là do hiệu ứng 

Jun – Lenxơ. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Điện trở trong của động cơ là 

 A. 4,35 Ω . B. 8,70 Ω . C. 3,65 Ω . D. 7,30 Ω . 

Câu 16: [VNA] Tia lửa điện hình thanh do 

 A. Catot bị các ion dương đập vào làm phát ra các electron. 

 B. Catot bị nung nóng phát ra các electron. 

 C. Chất khí bị ion hóa do tác động của các tác nhân ion hóa. 

 D. Quá trình tạo ra các hạt tải điện nhờ điện trường mạnh. 

Câu 17: [VNA] Cho nước tinh khiết vào một cốc có hai điện cực bằng kim 

loại rồi nối với một bộ pin, ta thấy dòng điện chạy qua rất nhỏ (Hình a). 

Nếu nhỏ vài giọt axit, hoặc bazơ, hoặc muối thì dòng điện tăng mạnh 

(Hình b). Thí nghiệm như các hình vẽ bên chứng tỏ có dòng điện xuất 

hiện trong môi trường nào sau đây? 

 A. Chất khí. B. Kim loại. 

 C. Chất bán dẫn. D. Chất điện phân. 

Câu 18: [VNA] Ở bán dẫn tinh khiết có 

 A. số electron tự do luôn lớn hơn số lỗ trống. B. số electron tự luôn nhỏ hơn số lỗ trống. 

 C. tổng số electron tự do và lỗ trống bằng 0. D. số electron tự do và số lỗ trống bằng nhau. 

Hình a Hình b 
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Câu 19: [VNA] Khi nhúng vào một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu kia nhúng 

vào nước đang sôi thì suất điện động nhiệt điện của cặp bằng 0,86 mV. Hệ số nhiệt điện động của 

cặp này là 

 A. 8,6 V/K B. 8,6 μV /K. C. 8,6 mV/K. D. 8,6 kV/K. 

Câu 20: [VNA] Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ 
cT  nào đó, điện trở của kim loại (hay hợp kim) 

giảm đột ngột đến giá trị bằng không. Hiện tượng đó được gọi là  

 A. hiện tượng dương cực tan. B. hiện tượng nhiệt điện. 

 C. hiện tượng siêu dẫn.  D. hiện tượng đoản mạch. 

 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: [VNA] Có hai quả cầu đặt tại A và B cách nhau 40 cm, mang các điện tích tương ứng là 
Aq  

(với 
Aq 0 ) và 

Bq . Biết quả cầu đặt B thừa 122.10  electron và lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả 

cầu là 21,44.10−  N. Lấy điện tích nguyên tố 19e 1,6.10−=  C. 

 a) Tính 
Aq  và 

Bq . 

 b) Để tại trung điểm của đoạn thẳng AB có cường độ điện trường tổng hợp của hai quả cầu bằng 

không thì cần bao nhiêu electron di chuyển từ quả cầu B (hoặc quả cầu A) sang quả cầu A (hoặc quả 

cầu B)? 

Câu 2: [VNA] Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (
3AgNO ), có điện trở là 5 Ω . Anôt của 

bình bằng bạc (Ag) và hiệu điện thế giữa hai cực của bình là 20  V. Cho biết bạc có khối lượng mol 

nguyên tử là 108 g/mol và hóa trị I. Khối lượng của bạc bám vào catôt sau 32 phút 10 giây là bao 

nhiêu? 

 

___HẾT___ 


